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Ngày thi 06/10/2015
 (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

(3.5đ)
	a


	- Vai trò:

+ Vùng vận hành: là vị trí tương tác với chất ức chế.

+ Vùng khởi động: nơi ARN pôlimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã.

+ Một nhóm gen cấu trúc liên quan với nhau về chức năng, nằm kề nhau cùng phiên mã tạo ra mARN ( qui định tổng hợp E tham gia phân giải Lactozo.
- Để biết được 1 đột biến xảy ra ở gen điều hoà hay gen cấu trúc ta có thể : 

+ Căn cứ vào sản phẩm prôtêin :

 Nếu là đột biến gen điều hoà : Dịch mã liên tục hoặc dừng, sản phẩm prôtêin không bị thay đổi cấu trúc, số lượng có thể tăng hơn hoặc giảm so với bình thường.

 Nếu là đột biến gen cấu trúc: sản phẩm prôtêin có thể bị thay đổi cấu trúc ( có thể bị bất hoạt hoặc thay đổi hoạt tính chức năng
+ Giải trình tự các nuclêôtit.
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	b


	– ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nu. Các nu giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô theo NTBS. Liên kết hiđrô yếu nhưng có số lượng nhiều nên ADN vừa bền vững vừa linh hoạt. Nhờ tính linh họat này ( các enzim có thể sữa chữa các sai sót về trình tự sắp xếp các nu.

– ADN được cấu tạo từ 2 mạch theo NTBS ( TTDT được bảo quản tốt vì khi có sự hư hỏng ở mạch này thì mạch còn lại sẽ được dùng làm khuôn để sửa chữa cho mạch bị đột biến.
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	c


	- Chất biến đổi cấu trúc sâu sắc nhất là pepsin: vì pepsin là enzim có bản chất prôtêin ( khi đun nóng các liên kết hidro bị bẻ gẫy; mặt khác pepsin gồm nhiều các a.a cấu tạo nên, nên tính đồng nhất không cao.

- ADN khi bị đun nóng cũng bị biến tính do phã vỡ các liên kết H2 trên hai mạch đơn của ADN. Tính đồng nhất cao nên khi nhiệt độ hạ xuống các liên kết H2 lại được hình thành. ADN sẽ phục hồi được cấu trúc ban đầu.

- Glucose là một phân tử đường đơn, có nhiều liên kết cộng hoá trị bền vững, không bị đứt gãy trong điều kiện sinh lí tế bào. Bền vững với tác dụng đun nóng của dung dịch.
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	- Có thể tạo ra dòng thuần bằng những cách sau:

+ Cho giao phối gần hoặc tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

+ Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm+đa bội hóa. 
+ Gây đột biến thuận nghịch từ các cá thể dị hợp. 

+ Lai xa kèm đa bội hóa

- Việc duy trì dòng thuần thường rất khó khăn vì:
+ Khó ngăn ngừa sự giao phấn.

+ Dòng thuần thường có sức sống kém do nhiều gen lặn có hại đã được đưa vào thể đồng hợp.
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	b
	Gen trong nhân

Gen tế bào chất

Nằm trên ADN mạch kép, dạng thẳng và trên NST trong nhân TB

Nằm trên phân tử ADN kép, vòng trong ti thể, lục lạp ở tế bào chất
Gen tồn tại thành cặp alen hoặc thành 1 alen qui định tính trạng
Gen chỉ tồn tại thành 1 alen qui định tính trạng
Quy định các tính trạng DT theo những qui luật chặt chẽ trong nhân 

Qui định các tính trạng DT ngoài nhân (theo dòng mẹ)


	0.5
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	* Cách xác định một tính trạng nào đó do gen ngoài nhân quy định:

- Nếu kết quả phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau, trong đó con lai luôn mang tính trạng của mẹ ( di truyền theo dòng mẹ.

- Nếu thay thế nhân của tế bào này bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác thì tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn tồn tại.
	0.25
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	c


	- Các phép lai:

P: ngựa cái x lừa đực ( con la.

P: ngựa đực x lừa cái ( con bác-đô.

- Sự khác nhau về kiểu hình của con la và con bác-đô: do hiện tượng di truyền theo dòng mẹ: 
Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất ( các gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc trong lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.
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(2.0đ)
	
	- Số tế bào sinh tinh GP không bình thường: 2% x 1000 = 20 tế bào
- Số giao tử sinh ra từ 20 tế bào đột biến: 20 x 4 = 80 tinh trùng chiếm tỉ lệ:

                                    80/ (1000 x 4) = 2 %
- Vì số hợp tử bình thường chiếm 98,5% nên hợp tử đột biến 1,5% ( giao tử đột biến cũng bằng 1,5% 

- Số giao tử bình thường được sinh ra từ tế bào sinh tinh đột biến : 
                      (2% - 1,5%) x 4000 = 20 tinh trùng bình thường 

            ( số giao tử đột biến: 80 – 20 = 60 tinh trùng

- Gọi x  là số tế bào sinh tinh rối loạn GPI ( số giao tử đột biến tương ứng là 4x

 Gọi y  là số tế bào sinh tinh rối loạn GPII ( số giao tử đột biến tương ứng là 2y (vì rối loạn chỉ xảy ra ở một tinh bào cấp II);         (x, y ( Z+)
Ta có hệ phương trình:
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	Ptc khác nhau tính trạng, F1 đồng tính hoa đỏ

      F2 có tỉ lệ kiểu hình: 48 đỏ : 9 hoa vàng : 7 hoa hồng  

      ( F2 có 64 tổ hợp giao tử = 8 x 8 ( F1 cho 8 loại giao tử

      (  F1 dị hợp về 3 cặp gen phân li độc lập AaBbDd (hoa đỏ)

      ( tính trạng màu hoa do 3 gen không alen cùng quy định.

      ( F1:        AaBbDd    x   AaBbDd

           F2 :   27 A-B-D-: 9 A-B-dd : 9A-bbD- : 3 A-bbdd  :  9 aaB-D- : 

                     3 aaB-dd : 3 aabbD- :  1 aabbdd

     Suy ra:             

                   [image: image1.emf] 

     
     Vậy:     A - qui định đỏ và át các gen khác   
                  a - không át

                  B và D - tương tác bổ sung cho màu hoa vàng.

                  B-dd; bbD-; bbdd:  hoa hồng
       (      P: AABBDD (đỏ)   x   aabbdd   (hồng)

       hoặc  P: AABBdd (đỏ)     x   aabbDD (hồng)

       hoặc  P:  AAbbdd (đỏ)     x   aaBBDD (vàng)

       hoặc  P:  AAbbDD (đỏ)    x   aaBBdd (hồng)
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	 - Những nhân tố gồm : Đột biến, Chọn lọc tự nhiên,  Di- nhập gen, Yếu tố ngẫu nhiên.
 - Nhân tố chủ yếu là chọn lọc tự nhiên vì:

+ CLTN quy định chiều hướng và nhịp điệu của quá trình tiến hóa : Khi điều kiện môi trường thay đổi mạnh ( số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi và sinh sản tốt sẽ tăng  nhanh, số cá thể có kiểu gen kém thích nghi và sinh sản ít sẽ giảm mạnh ở thế hệ sau ( f alen nhanh chóng thay đổi theo một hướng xác định
+ CLTN tác động thường xuyên và liên tục

	0.5
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	b
	- Theo quan điểm tiến hóa:

+ Khi kích thước quần thể giảm ( giảm đa dạng di truyền, đa hình di truyền ( giảm khả năng thích nghi.

+ Kích thước quần thể nhỏ ( yếu tố ngẫu nhiên dễ tác động ( kiểu gen mất nhiều ( nghèo vốn gen của quần thể ( giảm khả năng thích nghi.
- Theo quan điểm sinh thái:

+ Cá thể không hỗ trợ nhau được nhiều ( sức sống giảm.

+ Điều kiện gặp gỡ giữa con đực và con cái giảm ( tăng giao phối cận huyết ( giảm sức sống.
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	- Tiến hóa không thể tạo ra những sinh vật hoàn hảo vì:
+ CLTN tác động trên những biến dị có sẵn trong quần thể, trong một điều kiện sống xác định ( CLTN chỉ chọn những biến dị tốt nhất chứ không chọn biến dị theo mong muốn.
+ Hạn chế lịch sử: Mỗi loài thừa hưởng từ tổ tiên chung vốn gen. Tiến hóa không đập vỡ các kiến trúc đang có mà chúng chỉ cải tổ những cấu trúc đang có và phối hợp chúng với nhau cho phù hợp với điều kiện sống mới.
- Thích nghi được hình thành theo kiểu thỏa hiệp:

+ Mỗi loài phải làm nhiều việc trong đời sống, một tính trạng nào đó tốt cho việc này nhưng lại không tốt cho việc khác.
+ Yếu tố ngẫu nhiên, CLTN và môi trường tương tác với nhau: CLTN chỉ có thể tác động theo kiểu chọn cái tốt nhất chứ không thể tạo ra sinh vật hoàn hảo.   
+ CLTN tác động lên toàn kiểu gen mà không phải lên 1 gen nhất định  
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	- Đảo X có thể có kích thước lớn hơn nhiều so với đảo Y ( có nhiều vùng sinh thái đặc biệt hay các vùng cách li địa lí ( khiến loài mới dễ được hình thành.

- Đảo X có kích thước lớn nên ổ sinh thái đa dạng ( số loài tuyệt chủng ít hơn.

- Đảo X gần lục đia hơn đảo Y


	0.25
0.25

	
	c
	- ĐB đa bội: bộ NST từ 2n ( 4n . Cây 4n khi lai với cây 2n sẽ tạo ra con lai 3n bất thụ. Như vậy giữa các dạng 2n và 4n đã có sự cách li sinh sản.

- ĐB chuyển đoạn NST: ĐB chuyển đoạn tạo nên các cá thể chuyển đoạn đồng hợp tử có sức sống ( quần thể các cá thể chuyển đoạn đồng hợp tử cách li sinh sản với quần thể bình thường vì khi các cá thể của quần thể bình thường lai với các cá thể của quần thể chuyển đoạn đồng hợp tử sẽ tạo ra các con lai chuyển đoạn dị hợp tử bất thụ
- ĐB đảo đoạn NST: cũng có thể góp phần dẫn đến hình thành loài mới vì các cá thể đảo đoạn dị hợp tử thường bị bán bất thụ. Nếu các cá thể ĐB đảo đoạn đồng hợp tử có sức sống và có khả năng sinh sản bình thường thì chúng cũng trở nên cách li sinh sản với các cá thể không bị đột biến, vì khi hai loại này giao phối với nhau sẽ tạo ra con bất thụ.
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	- Hình thái: Cơ thể bọc vỏ sừng (bò sát) ...

- Sinh lí: Giảm tiết mồ hôi, nhu cầu nước thấp, tiểu ít, phân khô, tạo nước nội bào nhờ phản ứng phân hủy mỡ (lạc đà) ...
- Tập tính: Chuyển hoạt động vào ban đêm, trốn nóng trong hang ...
	0.25
0.25

0.25

	
	b
	- Quần xã đang phát triển : số lượng loài tăng, số lượng cá thể của loài giảm, và ngược lại.
- Từ cực đến xích đạo, từ khơi vào bờ : số lượng loài tăng, số lượng cá thể của mỗi loài giảm. 
- Từ thấp lên cao, từ mặt biển xuống đáy đại dương : số lượng loài cũng như số cá thể của loài đều giảm.
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	c
	- Hai loài có tiềm năng sinh học ngang nhau: ( phân li ổ sinh thái để giảm bớt sự cạnh tranh ( hai loài cùng song song tồn tại trong cùng một khu vực, ổ sinh thái bị thu hẹp ( kích th​ước quần thể giảm.

- Hai loài có tiềm năng sinh học khác nhau: loài có tiềm năng sinh học cao hơn sẽ chiến thắng sẽ có kích thước tăng, quần thể kia bị tiêu diệt hoặc phải di cư​ đi nơi khác.
	0.5
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	 - Quan hệ sinh vật ăn sinh vật gồm: 
+ Động vật ăn thực vật 

+ Động vật ăn động vật 

+ Thực vật ăn động vật 

- Thực vật có các đặc điểm thích nghi để tồn tại được trước động vật ăn thịt nó:
+ Sức sinh sản lớn 

+ Hình thành các đặc điểm tự vệ: lá có lông, có tuyến độc, có gai

+ Quả thường có lớp vỏ rất cứng để có thể bảo vệ thế hệ sau
	0.25

0.25
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0.25

	
	b
	- Quan hệ hỗ trợ mang lại lợi ích cho các cá thể (các cá thể khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường, các con non được bố mẹ chăm sóc, chống chọi với các điều kiện bất lợi của tự nhiên, tự vệ tránh kẻ thù...) ( Nhờ quan hệ hỗ trợ mà khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể tốt hơn.

- Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp giúp cho loài phát triển ổn định.

- Cạnh tranh giữa các cá thể dẫn tới sự thắng thế của các cá thể khỏe hơn và đào thải các cá thể yếu nên thúc đẩy quá trình chọn lọc tự nhiên, là động lực quan trọng của sự tiến hóa.


	0.25
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0.25

	
	c
	- Hiện nay ngư dân nuôi các loài cá này là có lợi vì : qua miệng của các loài cá này sẽ tiêu diệt được các loài cá tạp kém giá trị, kể cả các tạp phẩm có được trong các nhà máy chế biến thủy sản hay các nhà giết mổ gia súc.
	0.5


Lưu ý: học sinh có thể trình bày theo nhiều cách song đúng bản chất vẫn cho điểm tối đa

-----------HẾT-----------



































































































aaB-dd  ;  aabbD-  ;  aabbdd  : hoa hồng





aaB-D- : hoa vàng





A-B-D-  ;  A-B-dd  ;  A-bbD-  ; A-bbdd  : hoa đỏ





4x + 2y = 60
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x + y = 20





Giải ra ta được: x = 10, y = 10





ĐỀ CHÍNH THỨC








